
Nguyên 
giá

Giá trị 
còn lại

Nguyên 
giá

Giá trị 
còn lại

Nguyên giá Giá trị

A

ĐƯỜNG VÀ CÁC TÀI SẢN PHỤ TRỢ 
GẮN LIỀN VỚI ĐƯỜNG BỘ GỒM CẢ 

CẦU ĐƯỜNG BỘ DÀI DƯỚI 25M, 
CỐNG

115 9.321.640 8.203.043 0 0 0 0 0 279.649 115 9.321.640 7.923.394

B

CẦU ĐƯỜNG BỘ DÀI TỪ 25M TRỞ 

LÊN VÀ CÁC TÀI SẢN PHỤ TRỢ GẮN 

LIỀN VỚI CẦU ĐƯỜNG BỘ

0 0 0 5 31.149 31.149 0 0 0 5 31.149 31.149

C BẾN PHÀ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D BẾN XE 1 2.400 2.016 0 0 0 0 0 96 1 2.400 1.920

Giá trị (đồng) Giá trị (đồng)
STT Tên TSHTĐB

SỐ ĐẦU KỲ

Số 
lượng

Nguyên 
giá (đồng)

Giá trị còn 
lại (đồng)

SỐ CUỐI KỲ

Số 
lượng

Giá trị (đồng)

BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TĂNG, GIẢM TÀI SẢN HẠ TẦNG ĐƯỜNG BỘ

Kỳ báo cáo: Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019

PHỤ LỤC 02

SỐ TĂNG TRONG KỲ

Số 
lượng

SỐ GIẢM TRONG KỲ

Số 
lượn

g
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